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	Máy thận nhân tạo, hệ thống xử lý nước R.O và máy rửa màng lọc
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	Máy thận nhân tạo:
- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE
- Có Giấy phép lưu hành của Bộ y tế.
Cam kết cung cấp: 
- Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – CO) 
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality – CQ) 
- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến nhập khẩu, 
Nguồn điện hoạt động:
- Điện thế : 230 V ± 10 % ,47 Hz - 63 Hz.
Môi trường hoạt động
- Nhiệt độ trong phòng: 150C – 350C.
- Áp suất khí quyển: 700 hPa – 1060 hPa.
- Độ ẩm: 30% -75%, 95% , không ngưng tụ
Bảo hành: 12 tháng 
Bảo trì: 3 tháng / lần trong thời gian bảo hành 
Cấu hình cung cấp:(cho1 máy)
- Máy chính: 01 máy
- Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 dây
- Bộ dây nối với hệ thống lọc nước R.O: 01 dây
- Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái
- Giá đỡ quả lọc: 01 cái
- Dây nguồn: 01 dây
- Que hút hóa chất tẩy trùng: 01 
- Quả lọc dịch siêu tinh khiết: 01 cái
- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
	Máy
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	Thông số kỹ thuật: 
Nước cung cấp:
- Áp lực đầu vào: 1.5 – 6.0 bar.
- Lưu lượng: 1.3l/min.
- Nhiệt độ: 5 °C – 30 °C
- Đầu ra tối đa cao: 1m.
Nguồn cấp dịch trung tâm (nếu có)
- Áp lực cấp: cao 1m
Nguồn điện
- Điện thế: 230 V ± 10 % ,47 Hz - 63 Hz.
- Tiêu thụ dòng max: 9A
- Công suất max: 2.000 W.
Môi trường hoạt động
- Nhiệt độ trong phòng: 150C – 350C.
- Áp suất khí quyển: 700 hPa – 1060 hPa.
- Độ ẩm: 30% -75%, 95% , không ngưng tụ
Bảo quản
- Nhiệt độ:  -200C  đến +600C với chất chống đông:  50C  đến +600C không dùng chất chống đông.
Khả năng chịu tải của giá treo dịch truyền
- Tối đa: 20 kg
- Khả năng chịu tải tối đa cho 01 móc: 5 kg.
Các tín hiệu ngõ ra
- Alarm in: dùng cho chức năng gọi sự trợ giúp từ bệnh nhân (nurse call)
- Alarm out : dùng để hiển thị trạng thái của máy.
- RS232: dùng để kết nối đến trung tâm,máy tính.
2.  Khối dây máu bên ngoài
Bơm máu động mạch:
- Tốc độ bơm: 15 tới 600 ml/min đối với dây máu đường kính trong 8mm
- Độ chính xác: ±10 %
- Đường kính dây máu: 2 đến 10 mm
Kiểm soát áp lực động mạch:
- Khoảng hiển thị: – 300 mmHg tới + 280 mmHg
+Độ chính xác: ±10 mmHg
Kiểm soát áp lực tĩnh mạch:
- Khoảng hiển thị: – 60 mmHg tới + 520 mmHg
- Độ chính xác: ±10 mmHg
Kiểm soát áp lực xuyên màng:
- Khoảng hiển thị: – 60 mmHg tới + 520 mmHg
Bộ phát hiện khí tĩnh mạch
- Phát hiện bong bóng khí nhờ vào bộ phát sóng siêu âm.
Bơm Heparin:
- Lưu lượng truyền:  0 - 10 ml/h
- Bolus:  tối đa 5 ml /lần.
- Kích cỡ xy lanh:  20 ml.
Hệ thống thẩm phân kim đơn
- Dùng 01 bơm máu và 01 kẹp tĩnh mạch
- Áp lực bên trong/áp lực điều khiển với nhiều mức thể tích có thể thay đổi.
Dòng dịch tối ưu (adapted flow) :
- Lưu lượng dịch lọc (Qd) = Lưu lượng máu thực tế (Qb) x Hệ số AdaptedFlow (F)
- Hệ số (F): từ 1.0 đến 2.0 với mức tăng dần 0.1
- Dòng dịch tối ưu giúp vừa tiết kiệm dịch vừa đảm bảo hiệu quả lọc máu
3. Khối thủy lực
Tốc độ (lưu lượng) dịch lọc: 0 – 300 – 500 – 800 ml/min
Nhiệt độ dịch: 35 °C - 39 °C
Độ dẫn điện của dịch lọc: 12.8 - 15.7 mS/cm (25 °C)
- Độ chính xác : ± 0.1 mS/cm
Nồng độ cho dịch Acetate hoặc dịch Acid (Acid dialysate).
- Tỉ lệ trộn dịch mặc định 1 + 34. Có thể thay đổi cho nhiều loại khác.
- Khoảng thay đổi :  125 đến 150 mml/l
Nồng độ Bicarbonate trong dịch lọc.
- Tỷ lệ trộn mặc định 1 + 27.6, Có thể thay đổi.
-Khả năng thay đổi : – 8 đến + 8 mmol/l bicarbonate.
Dịch bicard bột.
-Dùng túi bột bicarbonate
Hệ thống lọc dịch thẩm phân.
- Quả lọc dịch tinh khiết:Giúp dịch thẩm phân trở nên siêu sạch khi đến màng lọc.
Độ cân bằng chính xác của dịch lọc
- ± 0.1% so với lưu lượng dịch lọc
Siêu lọc (Ultrafiltration)
- Tốc độ rút ký: 0 - 4.00 l/h
- Độ chính xác: ± 1 %.
- Tương thích với hệ số UF của màng lọc : không giới hạn
- Các thông số hiển thị : UF Goal, UF time, UF rate  và UF volume (số ký cần rút , thời gian rút ký, tốc độ rút ký và số ký đã rút)
Bộ phát hiện rò rỉ máu
- Độ nhạy: ≤ 0.5 ml máu/phút (Hct = 25)
- Với mức lưu lượng max : 800ml/phút.
- Báo động sau 8 giây khi phát hiện rò rỉ tại bộ cảm biến.
- Khi có báo động rách màng xảy ra, nếu được xác nhận máy sẽ kiểm tra lại trong vòng 2 phút sau đó.
Đo độ thanh thải trực tuyến (OCM)
- Độ chính xác của độ thanh thải K : ± 5 %.
4.  Các chương trình rửa máy
- Đơn thuần dùng nước RO 370C.
- Rửa nước nóng 840C và tuần hoàn.
- Rửa hóa chất  nóng 840C và tuần hoàn.
- Rửa hóa chất nhiệt độ thường 370C .
- Có thể liên kết nhiều chương trình với nhau và dễ dàng chọn lựa.
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	Hệ thống lọc RO Dùng cho Thận Nhân Tạo:
Công suất ≥ 1.000 lít / giờ
Thiết bị mới 100%, sản xuất: 2023 
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, 
Nguồn điện sử dụng: 380VAC ± 10%, 50 Hz
Môi trường hoạt động: 
· Nhiệt độ: 5 - 40ºC
· Độ ẩm: 40 - 90%.
Chất lượng nước R.O thành phẩm đạt theo tiêu chuẩn nước chạy thận ANSI/AAMI 13959: 2014 theo quy định của BYT
Bảo hành: 12 tháng 
Bảo trì: 3 tháng / lần trong thời gian bảo hành. 
Khử khuẩn, tiệt trùng bồn chứa nước RO, đường nước RO tuần hoàn đến máy thận, thay thế lõi lọc phân tử, lõi lọc xác vi khuẩn, đèn cực tím nhúng chìm, đèn cực tím trên đường ống cấp, lấy mẫu nước xét nghiệm (Bao gồm chi phí xét nghiệm nguồn nước R.O theo quy định): 3 tháng/ lần trong thời gian bảo hành.
Cấu hình cung cấp: 
1. Bồn chứa nước thô
2. Bơm tiền lọc và phụ kiện
3. Thiết bị lọc đa chất
4. Thiết bị lọc than hoạt tính 
5. Thiết bị lọc làm mềm nước
6. Bộ lọc phân tử
7. Bơm cao áp R.O
8. Cột lọc thẩm thấu ngược
9. Bảng hiển thị thông số kỹ thuật
10. Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước đầu vào R.O
11. Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước đầu ra thành phẩm R.O
12. Tủ điện điều khiển tự động
13. Bồn chứa R.O
14. Đèn cực tím diệt khuẩn cấp 1 (nhúng chìm trong bồn chứa R.O
15. Bơm cấp nước chạy thận
16. Đèn cực tím diệt khuẩn cấp 2 (trên đường ống tuần hoàn)
17. Lọc xác vi sinh sau đèn cực tím
18. Khung Inox để lắp đặt các thiết bị
19. Đường ống cấp nước tuần hoàn cho 10 máy thận
20. Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước trên đường ống chạy thận
21. Lưu lượng kế
22. Đồng hồ đo áp lực
23. Đường ống nước thải cho 10 máy thận
24. Hộp nhựa che bảo vệ đường ống nước cấp nước thải.
	Hệ thống
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	Thông số kỹ thuật: 
1. Bồn chứa nước thô và phụ kiện
- Bồn inox SUS 304 (bồn inox thông dụng)
- Dung tích: 2000 lít 
- Van điện từ cấp nước nguồn
- Van bypass
- Các rờ le mực nước nhúng chìm
- Ống xem mực nước bằng nhựa trong suốt, không bị vỡ khi có va đập
- Các van chức năng cho bồn nước.
2. Bơm tiền lọc và phụ kiện: 
*Tính năng kỹ thuật :
- Bơm nước qua các cột lọc và tạo áp súc rửa các cột lọc
· Tự động luân phiên chuyển đổi 02 máy bơm theo thời gian tùy chỉnh
· Tự khởi động khi các van tự động súc rửa, hoàn nguyên các cột lọc
· Chức năng tự động điều tiết áp lực trên toàn bộ hệ thống tiền lọc
1. Máy bơm: 01 cái
· Bơm ly tâm trục ngang thân gang đầu inox
· Công suất: 1,1kW (1,5 HP)
· Điện thế sử dụng: 380V – 50Hz
· Lưu lượng: min 1,2m3/h –max 4,8m3/h
· Cột áp: min 36,5m - max 52,5m
· Động cơ đạt hiệu suất đặc biệt IE3 (tiết kiệm năng lượng)
· Phụ kiện:
· Thiết bị điều áp điện tử 
· Rờ le áp suất
· Van nước vào ra 
· Van một chiều 
Đồng hồ áp suất.
3. Thiết bị lọc đa chất:
1. Vỏ cột lọc: 01 cái
- Kích thước: Ø14inch x 65inch (D=355.6mm ; H=1651mm)
- Vật liệu: composite
1. Nguyên liệu lọc đa chất: Hạt Birm Công dụng: khử sắt, kim loại nặng, tạp chất vô cơ, cặn lơ lửng…
1. 
1. Kích cỡ hạt: 10 x 40 mesh  0,48mm
1. Tiêu chuẩn: NSF
1. Qui cách bao: 1cu.ft (≈ 28lít)
1. Số lượng: 03 bao
1. Cát thạch anh:
· Kích cở hạt: 0,7 – 1,2mm
· Qui cách bao: ≈ 50kg
· Số lượng: 01 bao
1. Sỏi lọc nước: 
· Kích cỡ hạt: 5 – 10mm
· Qui cách bao: ≈ 50kg
· Số lượng: 0,5 bao
1. Van tự động súc rửa làm sạch cột lọc : 01 cái
· Vị trí: lắp trên đỉnh cột lọc
· Công suất max: 6m3/h
· Cổng kết nối ống nước: 1 inch
· Cổng kết nối với cột lọc: 2,5 inch
· Màn hình hiển thông tin của các chương trình hoạt động và hiển thị giờ
· Tổ hợp phím đa năng để cài đặt và điều chỉnh các chương trình
· Cho phép cài đặt chu trình lọc phù hợp với chất lượng nguồn nước đầu vào, dung tích cột lọc và nhu cầu sử dụng.
· Tùy chọn cài đặt thời gian súc rửa làm sạch cột lọc
· Cho phép kích hoạt phím lệnh để chuyển đổi chương trình ngay lập tức
· Cung cấp thông tin chuyển đổi chương trình làm việc lên màn hình cảm ứng của tủ điện
· Tự động kích hoạt đóng mở các van điện từ trên đường ống liên quan khi thực hiện chương trình súc rửa
· Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
1. Phụ kiện:
· Ống lọc trung tâm
· Đồng hồ áp suất
· Van bypass
   - Van lấy mẫu.
4. Thiết bị lọc than hoạt tính:
1. Vỏ cột lọc: 01 cái
- Kích thước: Ø14inch x 65inch (D=355.6mm ; H=1651mm)
- Vật liệu: composite
- Áp suất: ≥ 100 Psi
- Nhiệt độ: 34 – 120ºF (1 - 49ºC)
1. Nguyên liệu lọc: Hạt than hoạt tính
1. Công dụng: khử dư lượng Chlorine, Fluoride, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước
1. Kích cỡ hạt: 8 x 16 mesh
1. Tiêu chuẩn: NSF
1. Qui cách bao: 25kg
1. Số lượng: 02 bao
1. Sỏi lọc nước: 
· Kích cỡ hạt: 5 – 10mm
· Qui cách bao: ≈ 50kg
· Số lượng: 0,5 bao
1. Van tự động súc rửa làm sạch cột lọc : 01 cái
· Vị trí: lắp trên đỉnh cột lọc
· Công suất max: 6m3/h
· Cổng kết nối ống nước: 1 inch
· Cổng kết nối với cột lọc: 2,5 inch
· Màn hình hiển thông tin của các chương trình hoạt động và hiển thị giờ
· Tổ hợp phím đa năng để cài đặt và điều chỉnh các chương trình
· Cho phép cài đặt chu trình lọc phù hợp với chất lượng nguồn nước đầu vào, dung tích cột lọc và nhu cầu sử dụng.
· Tùy chọn cài đặt thời gian súc rửa làm sạch cột lọc
· Cho phép kích hoạt phím lệnh để chuyển đổi chương trình ngay lập tức
· Cung cấp thông tin chuyển đổi chương trình làm việc lên màn hình cảm ứng của tủ điện
· Tự động kích hoạt đóng mở các van điện từ trên đường ống liên quan khi thực hiện chương trình súc rửa
· Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
1. Phụ kiện:
· Ống lọc trung tâm
· Đồng hồ áp suất
· Van bypass
   - Van lấy mẫu.
5. Thiết bị lọc làm mềm nước: 
1. Vỏ cột lọc: 01 cái
- Kích thước: Ø14inch x 65inch (D=355.6mm ; H=1651mm)
- Vật liệu: composite
- Áp suất: ≥ 100 Psi
- Nhiệt độ: 34 – 120ºF (1 - 49ºC)
1. Nguyên liệu lọc: hạt resin Na+
· Công dụng trao đổi ion, khử Ca2+, Mg2+, (làm mềm nước)
· Kích cỡ hạt: 600μm (±50μm)
· Tiêu chuẩn: FDA hoặc tương đương
· Qui cách bao: 25 lít
· Số lượng: 04 bao
1. Sỏi lọc nước: 
· Kích cỡ hạt: 5 – 10mm
· Qui cách bao: ≈ 50kg
· Số lượng: 0,5 bao
1. Van tự động súc rửa làm sạch và hoàn nguyên cột lọc : 01 cái
· Vị trí: lắp trên đỉnh cột lọc
· Công suất max: 6m3/h
· Cổng kết nối ống nước: 1 inch 
· Cổng kết nối với cột lọc: 2,5 inch
· Màn hình hiển thông tin của các chương trình hoạt động và hiển thị giờ
· Tổ hợp phím đa năng để cài đặt và điều chỉnh các chương trình
· Cho phép cài đặt chu trình lọc phù hợp với chất lượng nguồn nước đầu vào, dung tích cột lọc và nhu cầu sử dụng.
· Tùy chọn cài đặt thời gian súc rửa làm sạch cột lọc
· Cho phép kích hoạt phím lệnh để chuyển đổi chương trình ngay lập tức
· Cung cấp thông tin chuyển đổi chương trình làm việc lên màn hình cảm ứng của tủ điện
· Tự động kích hoạt đóng mở các van điện từ trên đường ống liên quan khi thực hiện chương trình súc rửa
· Tiêu chuẩn: NSF/ANSI
1. Thùng chứa muối hoàn nguyên:
· Công dụng chứa nước muối để tái sinh hạt lọc
· Thùng nhựa dung tích ≥ 80 lít
· Bộ ống lược muối
· Van cấp nước pha muối
· Dây ống hút muối kết nối với van tự động
1. Phụ kiện:
- Van điện từ nước mềm
- Van điện từ nước xả
- Ống lọc trung tâm
- Đồng hồ áp suất
- Van bypass
- Van lấy mẫu.
6. Lọc phân tử:
· Công dụng: lọc cặn lơ lững dạng phân tử trước khi qua lọc R.O
· Vỏ bình lọc
· Vật liệu: bằng nhựa PP/ABS, dạng bình đơn lắp đặt 01 lõi lọc
· Kích thước vỏ bình: Ø 90mm, dài 560mm
· Lõi lọc:
· Cấu tạo polypropylene dạng sợi nén
· Kích thước lỗ thẩm thấu: 5micron
· Kích thước lõi lọc ≥ Ø60mm, dài 500mm
   -   Số lượng: 01 lõi.
7. Bơm cao áp:
· Tính năng kỹ thuật:
· Bơm áp suất cao qua các màng lọc thẩm thấu ngược R.O
· Tự khởi động khi đủ áp đầu vào
· Tự dừng khi thiếu áp đầu vào và quá áp đầu ra
· Máy bơm: 01 cái
· Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, motor bằng gang, thân bơm bằng inox 304
· Công suất: 2.2kW (3HP)
· Điện thế sử dụng: 380V – 50Hz
· Lưu lượng: min 1.2– max 4.5m3/h
· Cột áp: min 79m – max 134m
· Động cơ đạt hiệu suất đặc biệt IE3 (tiết kiệm năng lượng)
· Phụ kiện :
· Van hồi lưu điều tiết áp và lưu lượng
· Mặt bít kết nối ống 
    -   Rờ le áp suất.
8. Cột lọc thẩm thấu ngược:
· Vỏ chứa màng R.O:
· Vỏ inox dạng đúc chịu áp cao, nắp inox đúc khối (inox 304)
· Kích thước trong: Ø4 inch x 40 inch (100mm x 1000mm)
· Màng RO :
· Kích thước: Ø4 inch x 40 inch (100mm x 1000mm)
· Áp suất hoạt động: 10 – 15 Bar
· Lưu lượng nước thành phẩm 01 màng ≥ 340 l/h
· Tỷ lệ loại thải muối ≥ 99,5%
    -   Tiêu chuẩn: NSF.
9.  Bảng hiển thị thông số kỹ thuật: 
· Mặt inox dày 1,5mm
· Kích thước: 350mm x 705mm
· Đồng hồ đo áp suất : 02 cái
· Đồng hồ đo lưu lượng : 02 cái
· Màn hình máy đo TDS: 02 cái
    -   Van chỉnh lưu: 01 cái.
10. Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước đầu vào R.O
· Thang đo: 0 – 1999 mg/l (ppm)
· Độ phân giải : 1 mg/l (ppm)
· Độ chính xác : ± 2% f.c
· Cho phép tùy chỉnh điểm cài đặt từ 0 – 1999 mg/l (ppm)
· Có cổng xuất tín hiệu cảnh báo khi vượt ngưỡng cài đặt
· Có chế độ bù nhiệt từ 5 – 50ºC
· Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz
   -    Bao gồm: máy đo có màn hình hiển thị và đầu điện cực (sensor) có dây cáp đồng trục dài 2m.
11. Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước thành phẩm đầu ra R.O
· Thang đo: 0 – 199,9 mg/l (ppm)
· Độ phân giải : 0,1 mg/l (ppm)
· Độ chính xác : ± 2% f.c
· Cho phép tùy chỉnh điểm cài đặt từ 0 – 199,9 mg/l (ppm)
· Có cổng xuất tín hiệu cảnh báo khi vượt ngưỡng cài đặt
· Có chế độ bù nhiệt từ 5 – 50ºC
· Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz
· Bao gồm: máy đo có màn hình hiển thị và đầu điện cực (sensor) có dây cáp đồng trục dài 2m
   
12.  Tủ điện điều khiển tự động:
· Chức năng điều khiển toàn bộ hoạt động và cảnh báo của hệ thống
· Kích thước D x R x C ≥ 500mm x 200mm x 700mm
· Chương trình điều khiển được lập trình PLC (Programmable Logic Controller) với phần mềm đặc thù cho quy trình lọc nước chạy thận nhân tạo
· Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 7 inch, hiển thị thông tin của hệ thống đang hoạt động, hiển thị mực nước trong bồn chứa nước R.O, hiển thị lỗi và các cảnh báo. 
· Cho phép cài đặt thông số của các chương trình
· Báo động bằng đèn, còi các tình huống quan trọng như :thiếu nước thô, thiếu nước R.O
· Điều khiển các máy bơm luân phiên tự động chuyển đổi hoặc chạy độc lập
· Có chức năng tự nhận biết và loại trừ động cơ quá tải, tự khởi động thiết bị dự phòng hoạt động ngay
· Chương trình xả màng R.O (xối rửa cường độ cao trên bề mặt màng) mỗi khi khởi động
· Chương trình chạy ở chế độ chờ (Standby Mode) để chống nước tù đọng quá lâu trong hệ thống
· Chương trình kiểm soát chất lượng nước thành phẩm nếu không đạt xả bỏ và báo động.
· Cho phép vận hành ở chế độ tay để sửa chữa, thử máy
· Có chức năng bảo vệ chống mất pha
· Có chức năng bảo vệ quá tải dòng điện
   -    Toàn bộ bảng điều khiển trên mặt tủ bằng tiếng.
13.  Bồn chứa nước R.O 
· Bồn inox SUS 304 chế tạo theo quy cách y tế, thân bồn inox phẳng không gợn sóng, đáy chỏm cầu, bên trong thân bồn mối hàn được xử lý phẳng, nắp bồn sử dụng quai gài, có joan silicon tuyệt đối kín
· Dung tích: ≥ 1000 lít
· Tiêu chuẩn quản lý chất lượng trang thiết bị Y tế: ISO 13485 : 2016
· Phụ kiện
· Lọc khí vi sinh chuyên dụng 0,2 micron, chân kết nối bằng Clamp
· Cảm biến kiểm soát mực nước và cung cấp thông tin hiển thị mực nước trên màn hình tủ điện (không sử dụng các role mực nước)
   -   Các van chức năng cho bồn nước.
14. Đèn cực tím diệt khuẩn cấp 1:
· Tính năng kỹ thuật: nhúng chìm trong bồn chứa nước R.O chạy thận, phát tia cực tím để diệt khuẩn khối nước trong bồn
· Công suất bóng đèn ≥ 25W
· Bộ điều khiển tự động hạ thế và đếm thời gian hoạt động.
· Ống thủy tinh bảo vệ bóng trong nước
   - Phụ kiện : chuôi cắm bóng chuyên dụng theo đèn, giá đỡ bộ điều khiển.
15. Bơm cấp nước chạy thận:
1. Tính năng kỹ thuật :
· Bơm cấp nước hoạt động 100% theo thời gian hoạt động của máy thận nhân tạo trong ngày 
· Tự động luân phiên chuyển đổi một trong hai máy bơm theo thời gian lập trình
· Tự khởi động khi bơm đang chạy bị dừng (Overload)
1. Máy bơm: 01 cái
· Bơm ly tâm trục ngang thân gang đầu inox
· Công suất: ≥ 0,75 kW (1 HP)
· Điện thế sử dụng : 380V – 50Hz
· Lưu lượng trung bình ≥ 3m3/h
· Cột áp trung bình ≥ 23m
· Động cơ đạt hiệu suất đặc biệt IE3 (tiết kiệm năng lượng) 
· Phụ kiện:
· Van nước đầu hút
· Van nước đầu ra
· Van một chiều, chất liệu inox 304 
· Khớp nối (Raco) tháo, lắp nhanh 
   -   Ống kết nối vào ra: ống PP-R Biocote (Biocote là có lớp kháng khuẩn).
16. Đèn cực tím diệt khuẩn cấp 2:
· Diệt khuẩn trong môi trường nước lưu chuyển và có áp suất
· Lưu lượng nước qua ≥ 2m3/h
· Áp suất nước ≥ 6bar
· Công suất ≥ 35W
· Vỏ đèn bằng inox SS304
· Tăng phô chuyên dụng có đồng hồ đếm thời gian hoạt động
   -  Nguồn điện sử dụng: 220V – 50 Hz.
17. Lọc xác vi khuẩn sau đèn cực tím: 
Công dụng: lọc xác vi khuẩn sau đèn cực tím để chống khả năng gây nội độc tố (Endotoxin) trong nước chạy thận nhân tạo
· Vỏ bình lọc
· Vỏ bình bằng inox 304, dạng bình đa lõi, có thể lắp đặt 03 lõi lọc
· Kích thước vỏ bình: Ø170mm, cao 710mm
· Đai nắp bằng inox
· Joan nắp bằng silicon
· Lõi lọc:
· Cấu tạo polypropylene dạng gấp nếp được bảo vệ bằng khung nhựa PE
· Kích thước lỗ thẩm thấu: 0,2 micron
· Kích thước lõi lọc ≥ Ø60mm, dài 500mm
  -   Số lượng: 03 lõi.
18. Khung Inox để lắp các thiết bị:
Bao gồm: 
* Khung Inox bộ tiền lọc: 
· Vật liệu: inox 304 hoặc tương đương, hộp vuông 30mm, dầy 0.8mm
· Kích thước: D x R x C ≥ 1500 x 470 x 800mm
  - Chân tăng đơ có đệm cao su chống rung.
* Khung Inox máy R.O:
· Vật liệu: inox 304, hộp vuông 30mm, dầy 0.8mm
· Kích thước  ≥ 945mm x 750mm x 1300mm
  - Chân tăng đơ có đệm cao su chống rung.
* Khung Inox máy bơm tuần hoàn: 
· Vật liệu: inox 304 hoặc tương đương, hộp vuông 30mm, dầy 0.8mm
· Kích thước D x R x C ≥ 900 x 500 x 900mm
   -  Chân tăng đơ có đệm cao su chống rung.
19. Đường ống cấp nước tuần hoàn cho 10 máy thận 
Quy trình : cấp nước tuần hoàn mạch kín
Chống chỉ định : không lắp đặt ống âm tường vì mục đích kiểm tra an toàn
· Ống chính bao gồm:
· Ống dẫn nước R.O chất liệu PP-R có lớp kháng khuẩn (Polypropylene Random Copolymers), với công nghệ BioCote 
· Ống cấp đi: kích cỡ Ø32mm
· Ống hồi lưu: kích cỡ Ø25mm 
· Áp suất: ≥ 6 Bar (6 kg/cm2)
· Nhiệt độ max: 90ºC
· Lắp đặt bằng công nghệ hàn nhiệt (không sử dụng keo)
· Linh kiện phụ kiện: 
· Van khóa inox 304 kích cỡ Ø20mm
· Đầu ren inox 304 kết nối ống máy thận: ren Ø20mm, đuôi chuột Ø10mm 
· Tê chia PP-R (32-20-32) 
· Đầu nối ren trong PP-R Ø20mm 
· Co lơi PP-R  Ø32mm
· Co lơi PP-R  Ø25mm 
· Đầu nối ren ống PP-R Ø32mm
· Đầu nối ren ống PP-R: Ø25mm
   - Hộp nhựa PVC vuông màu trắng 40mm x 60m.
20. Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng nước trên đường ống chạy thận
Chức năng kiểm soát chất lạ trong nước chạy thận, kiểm soát và báo động sau khi súc rửa đường ống không sạch
· Thang đo: 0 – 199,9 µS/cm.
· Độ phân giải: 0.1µS/cm.
· Độ chính xác: ± 2% f.c.
· Cho phép tùy chỉnh điểm cài đặt từ 0 – 199,9 µS/cm.
· Có cổng xuất tín hiệu cảnh báo khi vượt ngưỡng cài đặt.
· Có chế độ bù nhiệt từ 5 – 50ºC.
· Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz.
· Bao gồm: máy đo hiển thị và sensor (đầu điện cực có dây cáp đồng trục 2m).
· Màn hình LCD hiển thị kết quả đo.
· Phụ kiện :
· Đèn báo động
· Dây điện kết nối
  -   Giá đỡ.
21. Lưu lượng kế :
Chức năng đo lưu lượng nước cấp đi và hồi lưu trên đường ống cấp nước tuần hoàn để tính toán được tốc độ dòng chảy trong đường ống khi chạy thận cũng như khi súc rửa đường ống
· Cấu tạo : nhựa Arylic (trong suốt)
· Trục xoay và phao bằng inox
· Thang đo : 0 – 40 lít/phút
  -  Cổng kết nối: Ø34mm.
22. Đồng hồ áp suất :
Chức năng đo áp suất nước cấp đi và hồi lưu trên đường ống cấp nước tuần hoàn để tính toán được tốc độ dòng chảy trong đường ống khi chạy thận cũng như khi súc rửa đường ống
· Cấu tạo: thân inox, mặt kính
· Kích thước bề mặt ≥ Ø63mm
· Thang đo: 1 – 5 hoặc 1 – 7 kg/cm2
  - Chân ren kết nối bằng inox Ø13mm.
23. Đường ống thoát nước thải cho 10 máy thận
Quy trình: là 01 hệ thống ống chính thu nước thải từ các vị trí máy lọc thận, sau đó dẫn toàn bộ nước thải đổ vào hố thu gom để chuyển về trạm xử lý nước thải trung tâm của Bệnh Viện
Chống chỉ định: không lắp đặt ống âm tường vì phải súc rửa và thay thế khi nghẹt
· Ống chính bao gồm:
· Ống nhựa uPVC Ø60mm 
· Linh kiện, phụ kiện bao gồm: 
· Tê giảm nhựa uPVC Ø60/27mm 
· Van bi nhựa uPVC Ø27mm 
· Đầu nối nhựa uPVC ren Ø27mm 
· Co nhựa uPVC Þ60mm 
· Tê nhựa uPVC 60mm
· Bít trơn nhựa uPVC Ø60mm
  -  Bulong nhựa cố định ống thải có joan kín ngăn mùi.
24. Hộp nhựa che bảo vệ  đường ống nước cấp, nước thải
- Hộp nhựa vuông màu trắng, kích thước 80mm x 150mm x 2000mm
- Chất liệu nhựa PVC.
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	MÁY RỬA QUẢ ( MÀNG ) LỌC THẬN 
Công suất: Rửa tự động cùng lúc 04 màng lọc
Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, 
Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz
Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ: 5 - 40ºC
+ Độ ẩm: 40 - 90%.
Bảo hành: 12 tháng 
Bảo trì: 3 tháng / lần trong thời gian bảo hành .
Cấu hình cung cấp:
- Thân máy bằng inox: D x R x C = 1600mm x 800mm x 1200mm, có bánh xe di động
- Khoang rửa phía trước có 04 ngăn
- Khoang kỹ thuật phía sau có 02 ngăn
- Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn
- Bộ bơm dung dịch sát khuẩn
- Hệ thống van rửa tự động (van điện từ bằng inox chịu hóa chất)
- Bảng điều khiển đa chức năng bao gồm công tắc, đèn báo, nút nhấn.
- Màn hình cảm ứng 7 inch hiển thị các chương trình, thông tin và báo lỗi
- Màn hình điều khiển và kiểm soát hóa chất
- Hệ thống điều khiển lập trình PLC với phần mềm chuyên dụng cho rửa màng lọc thận
- Van điều chỉnh nước R.O đầu vào
- Đồng hồ kiểm soát áp suất nước đầu vào
- Còi báo sự cố
- Hệ thống ống dẫn nước R.O và hóa chất rửa (PP-R Boicote và Silicon)
- Hệ thống ống thoát nước thải (nhựa uPVC)
- Khớp nối nhanh (coupling)  kết nối với quả lọc
- Máng thoát nước thừa bằng inox 304
- Giá treo màng lọc
- Vách ngăn các khoang rửa bằng nhựa
- Vách ngăn các khoang kỹ thuật bằng nhựa cách điện
- Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn
Phụ kiện:
- Que thử nồng độ chất bảo quản màng lọc (Peracetic Acid REF 5106), Hãng Serim USA: 01 hộp kèm theo 01 máy
- Ống nối chuyên dụng để rửa máy
- Vòi xịt áp lực vệ sinh máy
- Hộp chứa ống nối rửa máy bằng nhựa
- Mắt kính bảo hộ
- Ca đong thể tích
-Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt: 01 bộ
	Máy
	01
	Tính năng kỹ thuật:
- Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân (không có chức năng rửa dây máu)
- Tự động rửa cùng lúc 04 quả lọc, khi có 01 khoang rửa gặp sự cố khoang còn lại vẫn hoạt động bình thường
- Thời gian rửa nhanh: 7 – 10 phút
- Tiết kiệm hoá chất từ 40-50% so với máy nhập khẩu
- Khoang rửa có 04 ngăn riêng biệt để rửa cách ly các quả lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm
- Chương trình rửa được thực hiện tự động qua 19 bước, thao tác rửa chỉ cần nhấn 01 nút tương ứng với vị trí lắp quả lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn vào quả lọc
- Loại màng lọc: tất cả các loại màng lọc 
- Màn hình điều khiển cảm ứng: điều khiển và cài đặt các chương trình, hiển thị dữ liệu rửa màng, tình trạng thực hiện, thông báo lỗi, ngày và thời gian 
- Thao tác rửa: nhấn 01 nút tương ứng với 01 quả lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn vào quả lọc
- Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn, sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường
- Chương trình test máy đầu ngày
- Tự động nhắc nhở bảo trì định kỳ hiển thị trên màn hình
- Tự động cách ly khoang rửa có sự cố, các khoang khác vẫn rửa bình thường
- Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và tự động dừng quy trình bơm hóa chất
- Báo động khi thiếu nước R.O và tự động dừng quy trình pha hóa chất
- Kiểm tra thể tích và kiểm tra vỡ màng, khoảng kiểm tra thể tích: 25 – 300 ml
- Độ chính xác kiểm tra thể tích: sai số 5 ml so với thể tích thực, lặp lại khối lượng thử: ± 10%
- Kiểm tra nồng độ dung dịch sát khuẩn bơm vào màng lọc
- Kiểm soát khối lượng dung dịch sát khuẩn đang sử dụng
- Kiểm soát áp suất nước đầu vào
- Mức tiêu thụ hóa chất/ màng lọc: 
- Low Flux trong khoảng 19-30 ml
+ Medium Flux trong khoảng 21-38 ml 
+ High Flux trong khoảng 24-44 ml 
+ Chương trình rửa máy cuối ngày ≈ 40 ml
- Các van rửa tự động sử dụng nguồn điện 24VDC an toàn cho người sử dụng
- Cảnh báo an toàn: 
+ Khớp nối không kín: cảnh báo khi test áp suất từng khoang
+ Thể tích màng lọc thấp, vỡ màng
+ Áp lực nước đầu vào thấp 
+ Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và tự động dừng quy trình bơm hóa chất
+ Báo động khi thiếu nước R.O và tự động dừng quy trình pha hóa chất.













